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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/02/2017 đến hết ngày 15/02/2017
Kỳ 1 tháng 2 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

20.219.620.5285.888.373.797USDTỔNG TRỊ GIÁ
14.219.353.5034.257.784.728USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
665.428.252175.556.556USD1 Hàng thủy sản
332.647.07798.037.702USD2 Hàng rau quả
197.949.56921.78833.653.515Tấn3 Hạt điều 3.734
465.716.817206.352149.428.887Tấn4 Cà phê 66.240

18.398.96812.5414.963.287Tấn5 Chè 3.391
86.861.92412.08825.229.797Tấn6 Hạt tiêu 3.773

237.878.058566.25394.468.556Tấn7 Gạo 230.831
111.194.670465.03151.982.153Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 226.577

35.882.970222.00719.980.447Tấn 122.145- Sắn
54.722.58715.293.238USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
45.797.23517.234.559USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
17.177.612224.64110.292.934Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 99.454
74.564.3132.098.00829.095.784Tấn12 Clanhke và xi măng 814.801
23.833.956140.67912.049.410Tấn13 Than đá 67.029

305.879.590720.62087.577.671Tấn14 Dầu thô 210.213
137.604.037272.04761.290.871Tấn15 Xăng dầu các loại 119.492
109.152.00934.413.257USD16 Hóa chất

86.093.81826.360.741USD17 Sản phẩm hóa chất
29.341.931101.36015.143.025Tấn18 Phân bón các loại 49.806
49.433.58939.30720.654.104Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 16.569

247.379.97468.651.585USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
285.104.062143.022105.486.717Tấn21 Cao su 49.538

53.339.30715.663.384USD22 Sản phẩm từ cao su
353.842.85566.841.185USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

31.374.1196.157.688USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
783.313.614167.614.102USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
555.448.058100.823.046USD- Sản phẩm gỗ

61.707.57118.531.911USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
330.462.541126.291125.842.957Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 47.387

2.696.568.188545.317.974USD28 Hàng dệt, may
115.583.64733.317.593USD- Vải các loại

58.851.66323.230.398USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác
1.553.458.610385.060.613USD30 Giày dép các loại

147.393.80240.989.427USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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52.044.42810.958.040USD32 Sản phẩm gốm, sứ
102.099.57734.900.078USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

40.120.43511.042.939USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
260.773.784421.70769.945.611Tấn35 Sắt thép các loại 112.883
213.906.18458.407.133USD36 Sản phẩm từ sắt thép
164.616.65052.125.038USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

2.297.517.740794.582.259USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
3.493.305.1031.166.380.758USD39 Điện thoại các loại và linh kiện

388.220.168134.043.554USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
1.441.202.991464.456.298USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

127.037.75436.345.362USD42 Dây điện và dây cáp điện
810.735.614211.167.146USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:
155.416.7281.911.170USD- Tàu thuyền các loại
462.195.771150.103.669USD- Phụ tùng ô tô
107.269.17425.540.603USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

97.944.48022.134.464USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
970.354.128264.230.526USD46 Hàng hóa khác

17/02/2017Ngày in:
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